Ngày soạn: 17/10/2023
Tiết: 16
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

I.Mục tiêu:
- Học sinh vận dụng kiến thức đã học giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận trong đề cương ôn thi giữ học kì I theo hướng dẫn của giáo viên bộ môn
- Có kĩ năng vận dụng lý thuyết để xử lý các câu cầu đề bài
- Vận dụng kĩ năng tính toán để xử lý các bài toán hóa học
II. Đề cương :
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Dung dịch HCl đều tác dụng được với các chất trong dãy nào sau đây?
A. Mg, Fe2O3, Cu(OH)2, Ag			B. Fe, MgO, Zn(OH)2, Na2SO4
C. CuO, Al, Fe(OH)3, CaCO3			D. Zn, BaO, Mg(OH)2, SO2
Câu 2: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là
 A. K2O. 	B. CuO.	 C. P2O5. 	D. CaO. 
Câu 3: Dãy gồm các dung dịch làm giấy quỳ tím chuyển xanh là:
A.NaCl, NaOH	                     	           C. HNO3, Ba(OH)2
     B.NaOH, Ca(OH)2		         	D. H2S, KOH
Câu 4: Nước chanh ép có tính axit, vậy nước chanh ép có độ pH là?
        A. pH < 7          B. pH = 7	                 C. pH  > 7             D. 7 < pH < 9
Câu 5: Hợp chất Cu(OH)2 có thể tác dụng với chất nào sau đây?
A. ZnO	             B. HCl	          	C. NaCl	             D. FeCl2
Câu 6: Khí CO bị lẫn tạp chất là khí CO2. Cách làm nào sau đây có thể thu được CO tinh khiết?
 A. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Ca(OH)2 dư.
 B. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch PbCl2 dư
 C. Dẫn hỗn hợp qua NH3.
 D. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Cu(NO3)2.
Câu 7:  Dãy oxit nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH:
A. SO3, P2O5, Al2O3, SO2				B. K2O, P2O5, CO2, SO2	
C. SO3, N2O5, P2O5, CaO				D. CaO, SO3, Fe2O3, CO2
Câu 8:  Dãy oxit nào sau đây tác dụng với nước:
A. CaO, SO2, P2O5, SiO2, Na2O, N2O5			
B. CaO, SO2, P2O5, MgO, Na2O, N2O5	
C. CaO, SO2, P2O5, Na2O, SO3, N2O5	
D. Al2O3, SO2, P2O5, SiO2, MgO	
Câu 9: Dãy chất nào sau đây gồm toàn công thức của bazơ tan?
     A. NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2, Fe(OH)2      C. NaOH, KOH, Ba(OH)2, LiOH
B. NaOH, KOH, Cu(OH)2,Ca(OH)2.         D. NaOH, Ba(OH)2, KOH, Cu(OH)2.
Câu 10. Dùng quì tím để phân biệt được cặp chất nào sau đây:
A.Dung dịch H2SO4 và dung dịch NaOH.     
B.Dung dịch HCl và dung dịch H2SO4.
C.Dung dịch Na2SO4 và dung dịch NaCl.
D. Dung dịch NaOH và dd KOH.
Bài 11: Cho 4,8 gam kim loại magie tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric loãng. Thể tích khí hiđro thu được ở đktc là:
A. 44,8 lít		B. 4,48 lít		C. 2,24 lít		D. 22,4 lít
Bài 12: Hoà tan hết 3,6 g một kim loại hoá trị II bằng dung dịch H2SO4 loãng được 3,36 lít H2 (đktc). Kim loại là:
A. Zn.		B. Mg.		C. Fe.		D. Ca.
Câu 13: Dãy gồm toàn các bazơ khi bị nung nóng ở nhiệt độ cao tạo ra oxit là:
     A. Mg(OH)2, Cu(OH)2, Zn(OH)2, Fe(OH)3	
     B. Ca(OH)2, Mg(OH)2, A1(OH)3, NaOH  
     C. Ca(OH)2, KOH, A1(OH)3, NaOH  
     D. Fe(OH)3, Al(OH)3, NaOH, Zn(OH)2
Câu 14: Dãy bazơ nào tương ứng với các oxit sau: Na2O; CuO;  BaO; Fe2O3 là:
A. NaOH; CuOH; Ba(OH)2; Fe(OH)3
B. NaOH; Cu(OH)2; Ba(OH)2 ; Fe(OH)2
C. NaOH; Cu(OH)2 ; Ba(OH)2 ; Fe(OH)3
D. NaOH; CuOH ; Ba(OH)2 ; Fe(OH)2
Câu 15. Dung dịch KOH không có tính chất hoá học nào sau đây?
A. Làm quỳ tím hoá xanh                                   	
B. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước
C. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước     	
D. Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước
Câu 16 . Sục 2,24 lít khí CO2 vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH. Dung dịch thu được sau phản ứng chứa:
A. NaHCO3 							B.  Na2CO3		
C. Na2CO3 và NaOH     					D. NaHCO3 và NaOH
Câu 17.  Trong các cặp chất sau, cặp chất nào phản ứng với nhau:
	A.  NaCl và KNO3	B.  BaCl2 và HNO3
	C.  NaCl và Ca(NO3)2	D.  BaCl2 và H2SO4
Câu 18.  Chất nào trong các chất sau đây tác dụng với dung dịch KOH tạo kết tủa nâu đỏ?
	A.  FeSO4	B.  FeCl3	C.  CuCl2	D.  FeCl2
Câu 19  Công thức hóa học của phân đạm urê là:
	A.  (NH2)2CO	B.  NH4NO3	C.  KNO3             D.  (NH4)2SO4
Câu 20: Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được 2 dung dịch muối trong mỗi cặp chất sau:           
A. Na2SO4  và Fe2(SO4)3		B. Na2SO4  và K2SO4
C. Na2SO4  và BaCl2		D. Na2CO3 và K3PO4
II. TỰ LUẬN
Bài 1. Hãy trình bày phương pháp hóa học nhận biết từng chất trong mỗi nhóm sau đây:
a) HCl và H2SO4 		b) KCl và K2SO4
Viết các phương trình hóa học.
Bài 2. Hoàn thành các phương trình hóa học sau:
(1)  S +…  → SO2
(2)  SO3 + …   → H2SO4

(3) Cu(OH)2    ...    +  ....
(4)  CuO +       ....      →  CuSO4 +   ....
(5) CuCl2 +    ....   →  Cu(OH)2 +    ....
(6) CaCO3 + HCl →	  ...    +    ... +…
(7)	   ....   +     .....    →   CaCl2 +  H2O
(8) SO2     +…    →     Na2SO3+H2O
(9)   Cu +       H2SO4 (đặc, nóng) → …       + …     + 2H2O
(10)    Na2O + …     →     NaOH
Bài 3: Cho 11,2 g sắt tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được V lít khí Hiđro ở đktc.
a. Tìm V
b. Tìm khối lượng của FeCl2 tạo ra sau phản ứng
c. Tìm nồng độ mol của dung dịch HCl tham gia phản ứng.
Bài 4: Cho 3,79g hỗn hợp hai kim loại là Zn và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 1792 ml khí (đktc). Tính khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp.
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